
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày       tháng 10 năm 2024  

của Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong) 
 

 

I. SÁT HẠCH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ  

Sát hạch đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng (nếu có). 

Nội dung gồm: 

Luyện tập giới thiệu thành thạo về thông tin cá nhân. 

Chủ đề thường gặp trong phần 1 Speaking bao gồm: Quốc tịch, chuyên 

ngành học, quê hương, gia đình, sở thích, hoạt động trong thời gian rảnh. 

Thời gian phần 1 từ 3 đến 5 phút. Thí sinh tự giới thiệu bản thân sau đó trả 

lời câu hỏi của giám khảo. Trọng tâm phần này là sử dụng những ngôn ngữ giao 

tiếp và xã hội. 

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN MẦM NON 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH/2014 ngày 25/11/2019; 

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

5. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành Điều lệ trường Mầm non; 

6. Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

7. Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban 

hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của bộ 

trưởng bộ giáo dục và đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư 

số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

8. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về đạo đức nhà giáo; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2009-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-mam-non-92063.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-28-2016-tt-bgddt-sua-doi-chuong-trinh-giao-duc-mam-non-kem-theo-17-2009-tt-bgddt-323937.aspx
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9. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT,  

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập. 

10. Xử lý tình huống nghiệp vụ./. 

III. VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

 1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH/2014 ngày 25/11/2019; 

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

5. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

6. Thông tư số 19/2019/TT-BGD ĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục 

thường xuyên 

7. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học; 

8. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

9. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về đạo đức nhà giáo; 

10. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT,  

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập. 

11. Xử lý tình huống nghiệp vụ./. 
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IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH/2014 ngày 25/11/2019; 

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

5. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

6. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

7. Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên; 

8. Thông tư số 22/2021/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh 

trung học phổ thông; 

9. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về đạo đức nhà giáo; 

10. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT,  

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập. 

11. Xử lý tình huống nghiệp vụ./. 

V. VỊ TRÍ VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH/2014 ngày 25/11/2019; 

2. Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

3. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 
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4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

5. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán; 

6. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

7. Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp 

trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán 

trong lĩnh vực kế toán nhà nước; 

8. Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

9. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

10. Thông tư số 66/2024/TT-BTC ngày 06/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh 

nghề nghiệp chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế 

toán viên lên kế toán viên chính trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

11. Xử lý tình huống nghiệp vụ./. 

VI. VỊ TRÍ VIỆC LÀM NHÂN VIÊN THIẾT BỊ - THÍ NGHIỆM 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH/2014 ngày 25/11/2019; 

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức; 

5. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 
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6. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;  

7. Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục & Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học;  

8. Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học 

cơ sở;  

9. Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và 

xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và 

trường chuyên biệt công lập;  

10. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về đạo đức nhà giáo. 

11. Xử lý tình huống nghiệp vụ./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


